
ST

T
Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng

Đường 

dùng/Dạng bào 

chế

Đơn vị 

tính
ghi chú

1 10/07/2015

2 10/05/2015

3 10/05/2015

4 25/9/2015

5 25/9/2015

1 Trymo Bismuth 120mg uống viên 22/10/2015

2 ZinC Kẽm gluconat
70 mg tương đương 

với 10mg kẽm
uống viên 22/10/2015

3 Mebufen 750mg Nabumeton 750mg uống viên 22/10/2015

4 Denstra
Canxi carbonat + 

Vitamin D3
300mg + 100UI uống viên 21/10/2015

5 Utrogestan 100mg Progesteron 100mg uống viên 21/10/2015

6 Vanoran Itraconazol 100mg uống viên 20/10/2015

THÔNG TIN THUỐC KHOA DƯỢC 2015 (cập nhật ngày 23/10)

I.THUỐC HẾT (thuốc hết cơ số, thuốc tạm hết)

Nơi cập nhật những thông tin về thuốc hết và thuốc mới 

VITAMIN B1 B6 B12

VACOLAREN

II. THUỐC MỚI (thuốc thầu 2015, thuốc có lại )

STUGERON

CENPADOL

DOZOLTAC



7 Singulair Natri  montelukast 10mg uống viên 20/10/2015

8 Aerius Desloratadin 0,5mg/ml thuốc nước uống chai 60ml 20/10/2015

9 Meloxicam Meloxicam 7,5mg uống viên 20/10/2015

10 Savi Dimin Diosmin + Hesperidin 450mg + 50mg uống viên 20/10/2015

11 Koact 156.25
Amoxicilin + Acid 

clavuclanic
125mg+31,25mg/5ml

bột pha hỗn dịch 

uống
chai 100ml 20/10/2015

12 Savi Esomeprazole Esomeprazol 40mg uống viên 16/10/2015

13 Methyl ergometrin Methyl ergometrin 0,2mg/ml tiêm ống 1 ml 16/10/2015

14 Rabenobe Rabeprazol 20mg uống viên 16/10/2015


